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Lịch sử Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH 
Phần B 

31 

Chiến Dịch Bình Tây 
Hành Quân Toàn Thắng 43 (từ ngày 1/5– 30-6-1970) 

 

Thật sự các kế hoạch hành quân Toàn Thắng này đã được các Bộ Tư Lệnh Liên Quân Việt-Mỹ soạn thảo 

từ cuối năm 1969 gọi là “Kế Hoạch Đồng Tiến”. Theo kế hoạch này các đơn vị cấp 
Lữ Đoàn của Sư Đoàn Nhảy Dù Việt Nam sẽ hành quân song song với các đơn vị 
cấp Lữ Đoàn của SĐ1KBKV. Các cuộc hành quân như vậy nhằm mục đích cho 
SĐND–VN rút kinh nghiệm về hành quân không vận. Vì vậy khi cuộc hành quân 
sang Kampuchea khởi động thì các đơn vị hành quân Việt-Mỹ đã sẵn sàng hiện 
diện trong vùng biên giới thuộc lãnh thổ Quân Khu III. 
 

Hai ngày sau khi khai diễn hành quân Toàn Thắng 42, vào 6 giờ sáng ngày 1/5/1970, trong khi CSBV đang 
phải lo chống đỡ trong vùng Cánh Tiên thì một gọng kềm khác được QLVNCH khai triển. Cuộc hành quân 
thứ hai mang tên Toàn Thắng 43 khởi động với lực lượng chính là Lữ Ðoàn III Nhảy Dù VNCH, nhằm 
mục đích càn quét mật khu 353 của CS trong vùng Lưỡi Câu. Đây là nơi thiết đặt cơ quan đầu não của VC 
gọi là Trung ương Cục Miền Nam hay gọi tắt là Cục R. 
 
Về phía Quân lực đồng minh Hoa Kỳ, cuộc hành quân được đặt tên là: Task Force Shoemaker do Chuẩn 
tướng Robert L Shoemaker, Tư lệnh Phó Hành Quân của SÐ1 Kỵ Binh Không Vận (1st Cavalry Divison) 
của Hoa Kỳ chỉ huy. Tướng Shoemaker đã chọn Phi trường Quản Lợi để đặt Bộ chỉ huy hành quân nhằm 
tiết giảm nhân lực cũng như trang thiết bị yểm trợ. 
 
Lực lượng tham chiến gồm: 
 
1. Lữ Ðoàn III/SÐ1KBKV Hoa Kỳ do Đại tá R. C. Kington chỉ huy với 3 Tiểu đoàn Bộ Chiến 1/7, 2/7 và 
5/7 Calvary với TĐ1/21 Pháo Binh và Trực thăng cơ hữu xuất phát từ Quản Lợi 
 
2. LÐIIIND-VN do Đại tá Nguyễn Văn Thọ chỉ huy, gồm có: 
 
- Tiểu Ðoàn 1 Nhảy Dù, Tiểu Đoàn Trưởng là Trung tá Phạm Hy Mai 
- Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù, Tiểu Đoàn Trưởng là Trung tá Lê Văn Phát 
- Tiểu Đoàn 9 Nhảy Dù, Tiểu Đoàn Trưởng là Trung tá Trần Ngọc Trí. 
 
3. Trung đoàn 11 Kỵ Binh Thiết Giáp Hoa Kỳ do Đại tá D. A. Starry chỉ huy với 2 hai Thiết Đoàn 2/11 và 
3/11 KBTG và phi đội trực thăng tác chiến, xuất phát từ CCHL South trong Tỉnh Tây Ninh (Thiết đoàn 
1/11 bận hành quân vùng Chiến khu C) 
 
4. Thiết Ðoàn 1/9/SÐ1KBKV (1st Squadron, 9th Cavalry) bao vùng yểm trợ cho cuộc hành quân bằng 
những trực thăng trinh sát và vũ trang 
 
5. Tiểu đoàn 5/12/LĐ199 Infantry 
 
6. 2 Tiểu đoàn/Lữ đoàn II/SĐ1KBKV 
 
7. Tiểu Ðoàn 2/47 Bộ Binh Cơ Giới (BBCG) tăng phái từ SÐ25BB-HK 
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8. Thiết Ðoàn 2/34 Thiết Giáp tăng phái từ SÐ25BB Hoa Kỳ. 
 
Diễn tiến: 
 
Từ ngày 26 đến 28/4/1970, Các đơn vị thuộc Sư Đoàn Nhảy Dù–VN và SĐ1KBKV Hoa Kỳ đang hành 
quân tại vùng Chiến Khu C. Cuộc hành quân này nhằm lượng định hiệu quả của cuộc hành quân hỗn hợp 
Việt-Mỹ trong lãnh thổ quân khu III để chuẩn bị cho cuộc hành quân vượt biên tấn công qua lãnh thổ 
Kampuchea. Ngày 30/4/1970 TĐ3 Nhảy Dù đang hành quân tại Bù Đăng được trực thăng bốc về sân bay 
Hớn Quản (Quản Lợi) An Lộc. Tại BCH hành quân Lữ Đoàn III ND đặt trong vùng Lưỡi Câu, ba vị Tiểu 
Đoàn Trưởng các Tiểu Đoàn 1, 3 và 9 Nhảy Dù nhận lệnh từ Đại tá Nguyễn Văn Thọ LĐT/LĐIIIND (lúc 
đó có mặt Tướng Jame Keysi): TĐ3ND sẽ được trực thăng vận vào vùng hành quân tại bãi đáp X-ray để 
lập đầu cầu cho các đơn vị khác thuộc LĐIIIND vào vùng hành quân ngày hôm sau. 
 
Ngày 1/5/1970 ngay sau khi Tổng thống Nixon vừa công bố cho dân chúng Mỹ biết về cuộc hành quân 
vượt biên thì lúc 5.45 phút sáng, 6 phi tuần B-52 bắt đầu oanh tạc vùng phía Nam Lưỡi Câu, tiếp theo đó là 
94 khẩu đại pháo của Pháo Binh Hoa Kỳ khai hỏa rồi đến 148 phi tuần của Oanh tạc cơ Mỹ cày nát vùng 
Mật Khu 352 và 353 của CSBV trên đất Chùa Tháp. Sau một giờ tập kích bằng hỏa lực, trực thăng bắt đầu 
ào ạt đổ quân LÐIIIND Việt Nam xuống phía Bắc mật khu 353 của VC và từ đó tấn công về phía Nam 
nhằm khóa chặt các con đường rút quân của địch. 
 
Khoảng 8.00 giờ sáng ngày 1/5/1970, Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù do Trung tá Lê Văn Phát làm TĐT và Thiếu tá 
Trần Văn Sơn làm TĐP được trực thăng vận vào mục tiêu. Tiên khởi trên 25/100 chiếc trực thăng chuyển 
quân được 22 chiếc Cobra hộ tống đã đến bốc Đại Đội 33/TÐ3ND của Đại úy Lê Xuân Trạch từ An Lộc 
rồi đổ xuống bãi đáp X-ray để lập đầu cầu. Sau đó là 6 khẩu pháo 105ly/Pháo Đội Dù của “Trí súng” rồi tới 
các Đại Đội 31 của Đại úy Lê Viết Tùng, ĐĐ32 của Đại úy Phạm Xuân Thiếp và ĐĐ34 của Đại úy Ngô 
Tùng Châu được thả xuống. Các Đại Đội Nhảy Dù sau khi đáp xuống đất liền tiến chiếm các vị trí đã được 
chỉ định quanh căn cứ đường kính khoảng 2km. Môt thời gian ngắn sau đó 3 khẩu đại bác 155ly cũng được 
thả xuống. 
 
ÐÐ33ND khi mở rộng khu vực vừa đáp xuống về phía Bắc đã gặp sự kháng cự mạnh mẽ của địch quân, 
Các chiến sĩ Nhảy dù phản ứng mau lẹ xung phong tấn công thẳng vào vị trí ẩn núp của địch làm cộng quân 
hoảng sợ bỏ chạy. Ðại úy Lê Xuân Trạch Ðại Ðội Trưởng bị một viên đạn bể mắt cá chân nên phải di tản 
khẩn cấp. Ðại úy Lê Thành Paul đang là Phụ Tá cho Đại úy Lê Viết Tùng Ðại Ðội 31 được điều động lên 
thay thế cho Đại úy Trạch, tung quân lục soát khắp các khu vực khả nghi và sau đó đã khám phá ra một căn 
cứ hậu cần của CS với một kho chứa khoảng 10 tấn thuốc men, một hầm chứa 150 khẩu súng K54, nhiều 
hầm khác chứa vũ khí hằng ngàn khẩu súng đủ loại như đại liên, trung liên, súng cối, CKC, hỏa tiễn 122ly 
và nhiều hầm chứa khoảng 100 tấn đạn dược. 
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Vùng Lưỡi Câu và Hành Quân Toàn Thắng 43 
 
Tiếp theo sau TĐ3ND, lúc 9.45 giờ, TÐ9ND do Trung tá Trần Ngọc Trí làm Tiểu Đoàn Trưởng được 42 
trực thăng chuyển quân, thả xuống phía Bắc của TÐ3ND để thiết lập căn cứ hỏa lực Oklahoma và TÐ1ND 
do Trung tá Phạm Hy Mai làm Tiểu Đoàn Trưởng được thả xuống về hướng Đông của TĐ3ND vào lúc 
10.05 giờ để thiết lập căn cứ hỏa lực Scout. Các căn cứ cách nhau khoảng 10km. 
 
Sau khi đáp xuống mục tiêu, các đơn vị Nhảy Dù tung quân lục soát khu vực trách nhiệm và bắt đầu giao 
tranh lẻ tẻ với các đơn vị cộng quân, địch quân chống trả yếu ớt rồi rút chạy tán loạn sau khi bỏ lại khoảng 
200 xác đồng bọn. Tiểu đoàn 1ND cũng chạm địch, 27 cộng quân bị hạ và bắt sống 8 tù binh. Các tù binh 
khai rằng thuộc Tiểu đoàn 250 thuộc đoàn 50 hậu cần và thuộc TĐ1/Trung đoàn 165/SĐ7CSBV. 
 
Buổi chiều, Các xe cơ giới của Tiểu Đoàn Công Binh Nhảy Dù được các trực thăng Chinook thả xuống để 
thiết lâp CCHL East I cách biên giới Miên-Việt vùng Lưỡi Câu khoảng 4km do TĐ3ND trấn đóng, CCHL 
Oklahoma do TĐ9ND trấn đóng và CCHL Scout do TĐ1ND trấn đóng. Trong mỗi căn cứ hỏa lực có một 
pháo đội 105ly Nhảy Dù để yểm trợ hỏa lực cho các cánh quân trực thuộc đang hoạt động quanh khu vực. 
 
Cùng một lúc với các đơn vị của LĐIIIND-VN t ấn công vào mật khu của địch từ Bắc xuống Nam, các đơn 
vị bộ chiến của Hoa Kỳ từ mạn Nam và Ðông của khu vực Lưỡi Câu cũng bắt đầu vượt tuyến xuất phát. 
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Mũi tên đỏ: lực lượng bộ chiến, mũi tên đen: ND Việt Nam (trực thăng vận) 
 
Lực lượng Hoa Kỳ chia thành hai mũi dùi vượt biên giới tấn công thẳng vào căn cứ địa của Cục R. 
 
Mũi thứ nhất gồm hai cánh quân vượt tuyến xuất phát từ Tây Ninh băng qua biên giới tấn công lên mạn 
Bắc. Cánh quân thứ nhất là Tiểu đoàn 2/47 Bộ Binh Cơ Giới từ Ka-Tum tảo thanh vùng phía trái Lưỡi Câu 
lên đến QL-7. Cánh thứ nhì là Tiểu đoàn 2/34 Thiết Giáp trách nhiệm càn quét về phía tay phải của trục 
tiến quân. 
 
Mũi thứ nhì từ hướng Đông, hai Thiết đoàn 2/11 và 3/11 của Trung đoàn 11 Thiết Kỵ cũng ào ạt chĩa mũi 
dùi từ Bình Long tấn công về hướng Tây Bắc thọc sâu vào mục tiêu vùng Lưỡi Câu. 
 
Các lực lượng CS bị bất ngờ không kịp phản ứng nên chống trả yếu ớt và tháo chạy dưới sự truy nã ráo riết 
của các phi cơ trinh sát. Đơn vị trinh sát 1/9 Cavalry đã tìm thấy 152 xác cộng quân do hỏa lực của phi cơ 
oanh kích. 
 
Lúc xế chiều, Thiết Ðoàn 2/11 bắt đầu đụng độ với Tiểu Ðoàn 1 của Trung Ðoàn 165/SÐ7CSBV tại một 
bìa rừng cách biên giới Ka-Tum khoảng 6km, VC bỏ lại 52 xác tại trận địa, về phía Mỹ có 2 binh sĩ tử 
thương. 
 
Ngày 2/5/1970 trong khi hai đơn vị TĐ2/47 Cơ Giới và 2/34 Thiết Giáp tảo thanh dọc hai bên QL-7 tiến về 
phía đồn điền Mi-mốt, Thiết Ðoàn 2/11 bắt tay được với lực lượng của LÐIIIND Vi ệt Nam và sau đó BTL 
hành quân đã điều động Trung Đoàn 11 tiến chiếm Thị trấn Snoul, là giao điểm của 2 hệ thống đường mòn 
xâm nhập của cộng quân là HCM và Sihanouk. 
 
Ngày 3/5/1970 Trung Ðoàn 11 Kỵ Binh mở rộng vùng hoạt động dọc theo hai bên QL-7 đồng thời tấn công 
vào thị trấn Snoul 40km về phía Bắc. Lữ Đoàn III KBKV cũng được tăng viện 2 Tiểu đoàn thuộc 
LĐ2KBKV. 
 
Trong ngày này, do các tin tức thu lượm được từ các trực thăng Trinh Sát báo cáo nhìn thấy nhiều kho chứa 
và nhiều Antenna. Ngay sau đó TÐ1/5KBKV được thả xuống bãi đáp Terry Lynn cạnh QL-7 phía Nam thị 
trấn Snoul để thiết lập CCHL North I. Sau một cuộc chạm súng khi các đơn vị mở rộng vòng đai an ninh 
cho căn cứ, đã khám phá ra một Căn Cứ hậu cần của Công Trường 7CSBV. CCHC này kéo dài khoảng 
3km ngang 2km (vì quá rộng lớn nên người Mỹ đặt tên nó là “The City”) Cách thị trấn Snoul 10km về phía 
Nam, cách QL-7 khoảng 1km và cách biên giới khoảng 5km. CCHC này bao gồm 182 công sự chiến đấu, 
nhiều hầm chứa quân trang, quân dụng, thực phẩm thuốc men, nhiều bãi sửa chữa quân xa, 18 nhà ăn, 
nhiều lớp học, sân tập bắn và trại chăn nuôi. 
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Chiến lợi phẩm tịch thu được gồm 1,282 vũ khí cá nhân, 202 vũ khí cộng đồng, 1.5 triệu đạn súng nhỏ, 26 
tấn chất nổ, 22 thùng mìn chống chiến xa, 300 xe cộ đủ loại, 30 tấn gạo, 8 tấn bắp (Tổng cộng 171 tấn quân 
cụ). 
 
Những ngày đầu, địch quân hoảng hốt bỏ chạy, phân tán mỏng, nhưng ít ngày sau chúng trở lại quấy rối 
pháo kích lẻ tẻ bằng súng cối 82 hay những súng phóng lựu đặt trên dàn phóng... rồi chém vè. 
 
TÐ8 Công binh chiến đấu được điều động đến để thiết lập các cây cầu bắt ngang 3 con rạch nhỏ trên QL-7 
giúp cho các đơn vị Thiết Giáp đi qua để tấn công về phía Bắc, thị trấn Snoul. 
 

 
 
Tại trung tâm thị trấn Snoul là một sân bay nhỏ, cộng quân đã ước lượng lực lượng hành quân Việt-Mỹ sẽ 
đổ bộ xuống đây nên họ đã dàn dựng sẵn một hệ thống phòng không 12.7ly dầy đặc cũng như bố trí một số 
những đơn vị bộ binh hùng hậu sẵn sàng thế trận phục kích tại đây. 
 
Ðoán biết được ý định của địch quân, BTL hành quân đã điều động 2 Thiết đoàn của Trung Ðoàn 11 Thiết 
Kỵ rời khỏi QL-7 tiến về phía Ðông vượt qua vườn cao su và bất ngờ tấn công trực diện vào mặt phía Nam 
của Snoul. Giao tranh dữ dội ngay trung tâm thị trấn trước khi quân Mỹ chiếm được vị trí chiến lược này, 
150 xác cộng quân bỏ lại trận địa. Trong trận này Đại tá D. A Starry bị thương vì mảnh đạn nên phải di tản, 
Trung tá Brookshire, Thiết đoàn Trưởng Thiết Đoàn 2 lên thay thế xử lý thường vụ. 
 
Ðể mở rộng vòng đai an ninh, Trung đoàn 11 tiến về phía Bắc Snoul càn quét khu vực chiến trường đã 
được cộng quân chọn sẵn. Nhiều chướng ngại vật ngăn cản bước tiến của chiến xa, đồng thời giăng nhiều 
loại mìn bẫy và các loại vũ khí chống chiến xa. Sau 5 ngày quần thảo, khoảng 600 cộng quân bị loại khỏi 
vòng chiến, lực lượng hành quân khám phá thêm nhiều kho lương thực, vũ khí, trung tâm huấn luyện... 
 
Đêm 5/5/1970 quân CS tấn công vào vị trí đóng quân đêm của Thiết Ðoàn 2/34 nhưng bị đẩy lui, 17 xác 
cộng quân bỏ tại trận. Sau trận này Lực lượng đặc nhiệm Shoemaker được giải tán do tầm mức rộng lớn 
của chiến cuộc. BTL/SÐ1KBKV trực tiếp điều khiển cuộc hành quân với toàn bộ 3 Lữ Ðoàn I, II, III 
KBKV, và Trung Ðoàn 11 Thiết Kỵ, Trong khi đó về phía QLVNCH, BTL/SÐND chính thức chỉ huy 
chiến trường vùng Lưỡi Câu, điều động thêm LÐIND vào vùng hành quân, mở mặt trận mới: Toàn Thắng 
45. 
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The 2D Squadron, 11th Armored Cavalry, 
at Snoul, Cambodia on the 5/4/1970 

 

 
 
Tài liệu tham khảo: 
 
- Phỏng vấn các chiến hữu trong SĐND 
- 1970 Cambodian Incursion- Parrot’s Beak and Fishhook from Wikipedia 
- Like Rolling Thunder: The Air War in Vietnam, 1964-1975 By Ronald Bruce Frankum 
- Trận Phum-Long-Giêng của TĐ7ND của Trung tá Lê Minh Ngọc LĐT/LĐ4ND 
- Khoảng Tối Nhìn lên, của Đào Đức Bảo Tác giả xuất bản tại San Diego 2003 
- Tình nghĩa anh em-một đời Mũ Đỏ của Đoàn Phương Hải, vantuyen.net 
 
- TĐ3ND tham chiến trong cuộc hành quân ngoại biên Toàn Thắng 43 của Đại tá Lê Văn Phát Lữ Đoàn 
Trưởng LĐIIIND hiện đang cư ngụ tại Orange County 
 
- Đại tướng Đỗ Cao Trí Và Mặt Trận Ngoại Biên của Vương Hồng Anh 
- Hình ảnh của Trung tá Lê Minh Ngọc và của Lê Quang Đức. 
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Trích và cập nhật từ quyển “20 Năm Chiến Sự” - Binh chủng Nhảy Dù 
Tác giả: 

 
Đại úy Võ Trung Tín Ti ểu đoàn Truyền Tin SĐND – 714-856-9202 
Đại úy Nguyễn Hữu Viên Tiểu đoàn 3 Nhảy Dù – 714-897-1435 

1246 S. Huron Dr. Santa Ana CA 92704 
Email: 20namchiensu@gmail.com 

 

 
 

Tổng Phát Hành: Mr. H ải Võ 
1246 S. Huron Dr. Santa Ana CA 92704 

Tel: 714-856-9202. Email: 20namchiensu@gmail.com 
Giá quyển sách: $40.00USD  (Ngoài Hoa Kỳ:  $50.00USD) 

 
 
 
Nguồn: Internet E-mail by Võ Trung Tín chuyển 
 
 

Đăng ngày Thứ Sáu, July 29, 2016 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


